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Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung khảo sát thực trạng sử dụng trò chơi ngôn ngữ (TCNN) nhằm phát triển kĩ năng nói 
tiếng Anh (KN NTA) cho trẻ 5–6 tuổi tại 10 trường mầm non ở Hà Nội, thông qua 47 bảng hỏi với giáo viên và 6 phỏng vấn 
bán cấu trúc với giáo viên tiếng Anh từ 3 trung tâm ngoại ngữ. Kết quả cho thấy: (1) KN NTA của trẻ đạt mức khá trong 
nhận diện từ vựng, lặp lại câu, nói câu đơn giản, nhưng trẻ thiếu tự tin khi nói câu hoàn chỉnh và cần sự gợi ý; (2) Giáo 
viên thường xuyên sử dụng TCNN đa dạng như tìm chữ, ô chữ, vần điệu, kể chuyện, đọc thơ, đóng vai, nhập vai; tuy nhiên, 
trẻ còn hạn chế về phát âm, ghi nhớ cấu trúc và từ vựng, dễ lúng túng khi diễn đạt trọn vẹn; (3) TCNN cần sáng tạo và điều 
chỉnh phù hợp hơn để nâng cao hiệu quả phát triển KN NTA. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc 
thiết kế TCNN trong giáo dục mầm non.

Từ khoá: trò chơi ngôn ngữ, phát triển kĩ năng nói, kĩ năng nói tiếng Anh, trẻ 5-6 tuổi
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Abstract: This study investigates the current situation of using language games (LGs) to develop English speaking skills 
(ESS) for 5–6-year-old children in 10 kindergartens in Hanoi, based on 47 teacher questionnaires and 6 semi-structured 
interviews with English teachers from 3 language centers. The findings reveal: (1) children’s ESS reached a fairly good level 
in vocabulary recognition, sentence repetition, and producing simple sentences, but they lacked confidence in constructing 
complete sentences and often needed prompts; (2) teachers frequently used diverse LGs such as letter hunts, crossword 
puzzles, rhymes, storytelling, poetry reading, role-play, and dramatization. However, children still struggled with correct 
pronunciation, retaining sentence structures and vocabulary, and often hesitated when forming full expressions; (3) LGs 
require more creativity and adaptation to be more effective in developing ESS. The study provides important practical 
evidence for designing LGs in early childhood English education.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, 

tiếng Anh giữ vai trò then chốt trong giao tiếp và 
phát triển kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam, Thông 
tư 50/2020/TT-BGDĐT đã đưa chương trình làm 
quen tiếng Anh vào bậc mầm non, song thực tiễn 
còn nhiều hạn chế: nội dung chưa hệ thống, chưa 
phù hợp tâm sinh lý trẻ; phương pháp còn thiên về 
truyền thụ một chiều, thiếu tính tương tác, khiến 
trẻ 5–6 tuổi gặp khó khăn trong phát âm, ghi nhớ 
cấu trúc và thiếu tự tin diễn đạt câu hoàn chỉnh.

Cơ sở lý luận phát triển kỹ năng nói tiếng Anh 
(KN NTA) cho trẻ dựa trên nhiều học thuyết: 
Chomsky (ngữ pháp bẩm sinh), Vygotsky (ZPD), 
Piaget (giai đoạn nhận thức), Bruner (tương tác 
xã hội) và Krashen (Input Comprehensible). Các 
học thuyết đều khẳng định trẻ tiếp thu ngôn ngữ 
hiệu quả trong môi trường giàu trải nghiệm, gắn 
với ngữ cảnh thực tế. Đặc biệt, phương pháp học 
qua trò chơi ngôn ngữ (TCNN) được xem là công 
cụ sư phạm tối ưu, giúp trẻ luyện tập từ vựng, cấu 
trúc và tăng cường giao tiếp tự nhiên.

Nghiên cứu khảo sát tại 10 trường mầm non và 
3 trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội nhằm đánh giá 
thực trạng KN NTA của trẻ 5–6 tuổi và hiệu quả 
sử dụng TCNN trong hướng dẫn làm quen tiếng 
Anh. Kết quả kỳ vọng làm rõ vai trò của TCNN 
trong phát triển KN NTA, góp phần xây dựng cơ 
sở thực tiễn cho đổi mới giáo dục mầm non.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1.	Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này đã sử dụng kết hợp một số 

phương pháp nghiên cứu nhằm tiến hành điều tra 
thực trạng sử dụng trò chơi ngôn ngữ nhằm phát 
triển KN NTA cho trẻ 5-6 tuổi. Cụ thể, nghiên cứu 
khảo sát bằng bảng hỏi trên 60 GV đang dạy tiếng 
Anh tại 10 trường mầm non trên địa bàn TP Hà 
Nội: Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Mầm 
Non Vườn xanh Green school, Trường Mầm 
Non Quang Trung, Trường Mầm Non Vi Khánh, 
Trường Mầm Non Ban Mai Xanh, Trường Mầm 
Non Việt Triều–Hữu Nghị, Trường mầm Non 
Tư Thục Hoa Mai, Trường Mầm Non Ánh Sao, 
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Trường Mầm Non DCA, Trường Mầm Non Mai 
Dịch. Đối với 14 GV là người nước ngoài, phiếu 
được dịch sang tiếng Anh. Kết quả thu nhận được 
51 phiếu trả lời, sau khi lọc nhiễu thu về được 47 
phiếu trả lời đầy đủ các nội dung. Ngoài ra nghiên 
cứu cũng tiến hành phương pháp phỏng vấn bán 
cấu trúc 06 GV dạy tiếng Anh cho trẻ em tại 03 
trung tâm ngoại ngữ trên cùng địa bàn nghiên cứu 
nhằm làm rõ hơn các vấn đề nghiên cứu, gồm: 
Trung tâm ngoại ngữ (TTNN) Talky English, 
TTNN Apolo, TTNN Sky trong thời gian từ tháng 
3 đến tháng 5 năm 2025.

2.2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận
2.2.1. Thực trạng KN NTA của trẻ 5-6 tuổi tại 

TP Hà Nội 
Theo các nghiên cứu trước, KN NTA (KN 

NTA) của trẻ 5-6 tuổi có thể được nhận xét thông 
qua các biểu hiện về: Khả năng nhận biết các từ 
đơn lẻ; Khả năng ghi nhớ các chủ đề từ vựng trẻ đã 
học; Khả năng phản ứng, hồi đáp Tiếng Anh trong 
hoạt động nghe-nói (khả năng nói tiếng Anh).

a/ Khả năng nhận biết các từ đơn lẻ
Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hương và 

Trần Thị Minh Phương (2023) cho thấy trẻ mầm 
non có thể tiếp thu 8–10 từ mới mỗi tuần nếu được 
dạy bằng phương pháp trực quan. Khảo sát tại 10 
trường mầm non Hà Nội cho thấy 38,3% trẻ nhận 
biết được 10–30 từ cơ bản, 23,4% hiểu 30–50 từ, 
21,3% hiểu trên 50 từ, và 17% chỉ nhận biết một 
số từ đơn giản. Kết quả phản ánh sự khác biệt về 
mức độ tiếp thu giữa các nhóm trẻ.

b/ Khả năng ghi nhớ các từ vựng theo chủ đề 
đã học 

Các chủ đề quen thuộc như màu sắc, số đếm, 
động vật, đồ ăn, gia đình… có tỷ lệ ghi nhớ cao, 
trong khi những chủ đề trừu tượng hoặc ít gặp có 
mức độ nhận biết thấp. Cameron (2021) khẳng 
định trẻ tiếp thu tốt hơn từ vựng liên quan đến đối 
tượng cụ thể, gần gũi và dễ quan sát. Điều này cho 
thấy việc lựa chọn chủ đề phù hợp có ảnh hưởng 
trực tiếp đến kết quả học tập của trẻ.

c/ Khả năng sử dụng Tiếng Anh trong các hoạt 
động nghe-nói

Kết quả khảo sát cho thấy 63,8% trẻ có thể hát 
hoặc đọc theo bài hát, thơ tiếng Anh, chứng tỏ khả 
năng bắt chước ngữ âm, giai điệu khá tốt. Tuy 
nhiên, 17% trẻ chưa tham gia hiệu quả, chủ yếu do 
môi trường hoặc phương pháp chưa phù hợp. Các 
nghiên cứu quốc tế (Sathiyasenan, 2022; Bambino 
Mio, n.d) cũng nhấn mạnh vai trò của nhịp điệu và 
sự lặp lại trong việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ.

Ngoài ra, 83% trẻ có thể hoàn thành câu tiếng 
Anh khi được gợi ý, trong đó 17% luôn hoàn thành 
trọn vẹn. Điều này phản ánh sự hình thành bước 
đầu về cấu trúc câu và tư duy phản xạ ngôn ngữ. 
Moon (2005) cho rằng khả năng này phụ thuộc 
nhiều vào các hoạt động tương tác có chủ đích, 
đặc biệt là trò chơi ngôn ngữ.

Nhìn chung, KN NTA của trẻ 5–6 tuổi tại Hà Nội 
đạt mức “khá”: trẻ có thể nhận diện từ vựng, nói câu 
đơn giản và hát/đọc theo mẫu. Việc học tiếng Anh 
qua bài hát, trò chơi, kể chuyện và đóng vai giúp trẻ 
tiếp thu tự nhiên, hứng thú hơn. Tuy nhiên, trẻ vẫn 
gặp khó khăn trong diễn đạt mạch lạc, đặc biệt ở việc 
kể lại câu chuyện hay tạo câu hoàn chỉnh, đòi hỏi 
giáo viên cần tăng cường phương pháp linh hoạt, tạo 
môi trường tương tác và sử dụng hiệu quả trò chơi 
ngôn ngữ để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh.

2.2.2. Thực trạng sử dụng TCNN nhằm phát 
triển KN NTA của trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm non

2.2.2.1. Mục tiêu chính khi sử dụng trò chơi 
ngôn ngữ trong dạy học tiếng Anh cho trẻ mầm non

Theo kết quả khảo sát, đa số GV dạy tiếng 
Anh (GVTA) cho trẻ đều có nhận thức rõ ràng 
về mục tiêu giáo dục khi sử dụng trò chơi ngôn 
ngữ trong dạy học tiếng Anh cho trẻ mầm non. Cụ 
thể, 80,9% giáo viên lựa chọn mục tiêu phát triển 
vốn từ vựng cho trẻ, 66% cho biết trò chơi giúp 
tạo hứng thú học tập, 63,8% hướng đến cải thiện 
phát âm và 61,7% nhấn mạnh vai trò của trò chơi 
trong việc tăng sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh. 
Ngoài ra, các mục tiêu khác như phát triển kỹ năng 
giao tiếp (53,2%) và khuyến khích học tập tích 
cực (44,7%) cũng được nhiều giáo viên đánh giá 
cao. Những mục tiêu này hoàn toàn phù hợp với 
định hướng phương pháp giảng dạy ngôn ngữ theo 
đường hướng giao tiếp (Communicative Language 
Teaching – CLT), trong đó nhấn mạnh đến việc sử 
dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp thực sự 
(Richards & Rodgers, 2001). Đối với trẻ mầm non, 
việc học tiếng Anh thông qua trò chơi không chỉ là 
hoạt động học tập mà còn là quá trình trải nghiệm 
tích cực, giúp trẻ hình thành phản xạ và sự tự tin 
trong giao tiếp từ sớm. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
của Wright, Betteridge & Buckby (2006) cũng cho 
thấy rằng trò chơi ngôn ngữ có khả năng kích thích 
trí nhớ ngắn hạn, khả năng tập trung và tư duy logic 
của trẻ, từ đó giúp tăng hiệu quả học tập. Vì vậy, 
việc xác định mục tiêu rõ ràng khi tổ chức TCNN 
không chỉ giúp giáo viên lựa chọn loại hình phù 
hợp mà còn góp phần nâng cao chất lượng giảng 
dạy một cách khoa học và định hướng.
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2.2.2.2. Các loại trò chơi ngôn ngữ đang được 
tổ chức cho trẻ mầm non 

Một kết quả quan trọng từ khảo sát là đánh giá 
của giáo viên tiếng Anh (GVTA) đối với các loại 
trò chơi ngôn ngữ hiện đang được tổ chức cho 
trẻ mầm non. Cụ thể, 57,4% GV nhận định các 
trò chơi hiện tại ở mức “Tốt”, và 40,4% đánh giá 
ở mức “Rất tốt”, trong khi không có bất kỳ phản 
hồi nào ở mức “Trung bình”, “Kém” hay “Rất 
kém”. Tỷ lệ 100% đánh giá tích cực này cho thấy 
sự đồng thuận cao trong nhận định của giáo viên 
về hiệu quả, mức độ phù hợp và tính ứng dụng 
của trò chơi ngôn ngữ trong thực tiễn giảng dạy 
mầm non.

Khảo sát cho thấy một bức tranh khá phong 
phú về sở thích của người tham gia đối với các 
loại trò chơi ngôn ngữ. Sự nổi bật của “TC tìm 
chữ, giải ô chữ” với hơn 70% lựa chọn cho thấy 
một bộ phận lớn người tham gia đánh giá cao tính 
thử thách trí tuệ và khả năng làm giàu vốn từ vựng 
mà loại hình này mang lại. Song song đó, sự yêu 
thích dành cho “TC âm thanh, vần điệu” với gần 
77% lựa chọn khẳng định vai trò quan trọng của 
yếu tố âm nhạc và nhịp điệu trong việc tạo hứng 
thú và Ghi nhớ ngôn ngữ một cách tự nhiên. Điều 
này gợi ý rằng các hoạt động kết hợp âm thanh 
có thể mang lại hiệu quả tích cực trong việc học 
tập và giải trí ngôn ngữ. Mặc dù các loại hình như 
“Kể chuyện, đọc thơ” và “Đóng vai, diễn kịch” 
không đạt được tỷ lệ cao như hai loại trên, nhưng 
số lượng người lựa chọn vẫn đáng kể, cho thấy sự 
quan tâm đến các hoạt động mang tính sáng tạo và 
biểu đạt cá nhân. Ngược lại, “TC tương tác trực 
tiếp, nhập vai, chuyển tiếp” có vẻ ít thu hút hơn, 
có thể do đòi hỏi sự tự tin cao trong giao tiếp và 
ứng biến ngôn ngữ, điều mà không phải ai cũng 
cảm thấy thoải mái.

2.2.2.3. Thời lượng áp dụng trò chơi ngôn ngữ 
trong mỗi buổi học

Kết quả khảo sát từ 47 GVTA tại các cơ sở giáo 
dục mầm non có tổ chức dạy tiếng Anh cho thấy: 
phần lớn giáo viên (chiếm 51,1%) tổ chức hoạt 
động TCNN trong khoảng thời gian từ 10 đến 20 
phút mỗi buổi học. Đây được xem là khoảng thời 
gian lý tưởng, phù hợp với đặc điểm phát triển 
tâm sinh lý của trẻ mầm non – đối tượng có khả 
năng tập trung ngắn và cần sự thay đổi thường 
xuyên trong hoạt động học tập (Nguyễn Ánh 
Tuyết, 2014). Theo Cameron (2001), thời lượng 
từ 10–20 phút là lý tưởng cho các hoạt động học 
tập mang tính trò chơi, giúp trẻ duy trì sự tập trung 

và hứng thú mà không làm gián đoạn mạch nội 
dung của buổi học. Ngoài ra, 23,4% giáo viên chỉ 
tổ chức trò chơi ngôn ngữ trong thời lượng dưới 
10 phút, thường áp dụng vào đầu hoặc cuối buổi 
học như một hoạt động khởi động hoặc củng cố. 
Bên cạnh đó, 19,1% GVTA dành từ 20 - 30 phút 
cho hoạt động trò chơi, trong khi chỉ có 6,4% giáo 
viên tổ chức trò chơi kéo dài trên 30 phút. 

2.2.2.4.  Mức độ hứng thú của trẻ trong trò 
chơi ngôn ngữ

Một trong những kết quả nổi bật từ khảo sát 
là đánh giá của GVTA về mức độ hứng thú của 
trẻ thể hiện sự tham gia tích cực của trẻ trong 
các hoạt động trò chơi ngôn ngữ. Cụ thể, 97,9% 
GVTA nhận định rằng trẻ “Rất tích cực” và “ Khá 
hào hứng” khi tham gia các trò chơi học tiếng 
Anh. Điều này cho thấy trò chơi ngôn ngữ có 
tác dụng rõ rệt trong việc tạo động lực học tập, 
thu hút sự chú ý và khuyến khích trẻ tham gia 
vào quá trình tiếp thu ngôn ngữ. Như vậy, mức 
độ tham gia tích cực của trẻ không chỉ là minh 
chứng cho tính hiệu quả của trò chơi ngôn ngữ 
trong dạy học tiếng Anh. Tuy nhiên, không thể bỏ 
qua 2,1% đánh giá trẻ “thỉnh thoảng tham gia”, 
cho thấy vẫn có một số tồn tại khi tổ chức TCNN 
cho trẻ 5-6 tuổi. Phỏng vấn bán cấu trúc đối với 
GVTA tại một số Trung tâm ngoại ngữ đang cung 
cấp GVTA cho trường MN nhận định: các yếu tố 
như tính giải trí, luật chơi rõ ràng, có sự lặp lại 
và có tính tương tác cao cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc duy trì sự tham gia tích cực của 
trẻ. Theo Krashen (1985), môi trường học không 
gây lo âu là điều kiện lý tưởng để trẻ tiếp nhận 
ngôn ngữ mới một cách hiệu quả hơn. Brewster, 
Ellis và Girard (2002) cho rằng trẻ em học ngoại 
ngữ đạt hiệu quả nhất khi được tham gia vào các 
hoạt động giao tiếp sinh động, có tính hỗ trợ xã 
hội, góp phần hình thành thói quen sử dụng ngôn 
ngữ mới một cách chủ động. Vì vậy, nhà GD cần 
lưu tâm tới những hạn chế, khó khăn của trẻ trong 
việc rèn luyện  KN NTA thông qua TCNN.

2.2.2.5. Những khó khăn mà trẻ gặp phải khi 
tham gia trò chơi ngôn ngữ

Có thể nhận thấy những khó khăn mà trẻ phải 
đối diện khi tương tác với các trò chơi ngôn ngữ 
cũng sẽ giúp GVTA cẩn trọng hơn trong việc lựa 
chọn và sáng tạo các trò chơi mới phù hợp hơn.

Vấn đề “Khó khăn trong việc diễn đạt ý tưởng, 
tư duy bằng ngôn ngữ” chiếm tỷ lệ cao nhất, lên 
đến hơn 80%. Điều này cho thấy một thách thức 
cốt lõi trong việc sử dụng tiếng Anh một cách trôi 
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chảy và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh trò chơi 
đòi hỏi phản ứng nhanh và chính xác. Khó khăn 
trong việc phát âm cũng là một trở ngại đáng kể, 
ảnh hưởng đến khả năng truyền đạt thông tin và 
sự tự tin khi tham gia các hoạt động nói. Bên cạnh 
đó, việc “Khó khăn trong việc sử dụng từ vựng” 
và “Khó khăn trong việc lắng nghe và tương tác” 
với tỷ lệ tương đương nhau cho thấy rằng cả vốn 
từ vựng hạn chế và kỹ năng giao tiếp chưa tốt đều 
là những yếu tố cản trở trải nghiệm trò chơi ngôn 
ngữ. Những khó khăn này không chỉ giới hạn khả 
năng tận hưởng trò chơi mà còn có thể gây ra tâm 
lý e ngại, đặc biệt đối với những trẻ đang có mức 
độ phát triển chậm trong quá trình học ngôn ngữ. 

Điều này cho thấy vẫn tồn tại những hạn chế nhất 
định của những TCNN đã có. Chính vì vậy, tìm 
hiểu những khó khăn này của trẻ trong qua trình 
tham gia TCNN hiện có được xem là cơ sở thực 
tiễn để các nhà giáo dục cân nhắc lựa chọn và 
thiết kế TCNN mới thực sự vừa đảm bảo tiêu chí 
của một TCNN vừa hấp dẫn tất cả trẻ cùng hào 
hứng tham gia. Điều này đặt ra thách thức cho nhà 
nghiên cứu tìm hiểu những tiêu chí quan trọng khi 
thiết kế trò chơi ngôn ngữ cho trẻ mầm non nhằm 
mục đích phát triển KN NTA cho trẻ 5-6 tuổi tại 
Việt Nam

2.2.2.6. Những yếu tố cần được chú trọng khi 
thiết kế trò chơi ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Từ biểu đồ trên cho thấy một sự nhất trí cao về 
các yếu tố cần thiết khi thiết kế trò chơi ngôn ngữ 
cho trẻ mầm non. Nhìn chung, các số liệu trên cho 
thấy một sự đồng thuận mạnh mẽ về các yếu tố 
sư phạm quan trọng trong thiết kế trò chơi ngôn 
ngữ cho trẻ mầm non. Các yếu tố liên quan đến 
sự tham gia tích cực, khả năng sáng tạo, tính thực 
tế, sự phù hợp với lứa tuổi và khả năng tích hợp 
đa giác quan đều được đánh giá cao với tỷ lệ trên 
68%. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của một 
cách tiếp cận toàn diện và lấy trẻ làm trung tâm 
khi thiết kế trò chơi ngôn ngữ nhằm phát triển kĩ 
năng nói cho lứa tuổi mầm non tại Việt Nam.

III.  KẾT LUẬN 
Kết quả khảo sát không chỉ là minh chứng thực 

nghiệm cho hiệu quả sư phạm của trò chơi ngôn 
ngữ, mà còn củng cố lập luận lý thuyết về vai trò 
của hình thức học tiếng Anh mang tính trải nghiệm, 

tương tác và vui chơi trong phát triển KN NTA cho 
lứa tuổi mầm non. Kết quả của nghiên cứu cho thấy 
KN NTA của trẻ 5-6 tuổi tại TP Hà Nội đạt mức độ 
khá trong khả năng nhận diện từ vựng, lặp lại câu 
và nói thành câu đơn giản. Tuy nhiên trẻ còn thiếu 
tự tin để nói thành câu hoàn chỉnh và cần được gợi 
ý, dẫn dắt. Các GV dạy tiếng Anh đã tích cực sử 
dụng các loại trò chơi ngôn ngữ như TC tìm chữ, 
giải ô chữ; TC âm thanh, vần điệu; TC lặp lại câu 
trong kể chuyện, đọc thơ, TC Đóng vai, diễn kịch; 
TC tương tác trực tiếp, nhập vai, chuyển tiếp. Đây 
là những loại trò chơi học tập thông dụng, đã được 
GVTA chọn lọc sử dụng từ trước tới nay. Tuy vậy, 
thực tế ghi nhận trẻ còn gặp một số hạn chế khi 
tham gia các trò chơi này trong việc phát âm đúng 
và ghi nhớ cấu trúc câu và từ vựng, đồng thời trẻ 
cũng lúng túng khi diễn đạt 1 câu hoàn thiện trong 
nói tiếng Anh. 

(*)Bài báo này được phát triển một phần từ đề tài NCKH cấp trường “Thiết kế TCNN phát triển 
KN NTA cho trẻ 5-6 tuổi” (Mã số QS.NH.2025.24) của nhóm SV Đinh Thị Mai Anh, Trần Thị 
Huyền, Nguyễn Thị Thu, Phùng Thu Hà,, Vũ Thị Thanh Mai dưới sự hướng dẫn của ThS.NCS. 
Nguyễn Thiều Dạ Hương, Giảng viên Khoa Giáo dục sớm và Tiểu học, trường Đại học Giáo dục, 
ĐHQG HN.
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